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Báo cáo Bảo hộ Thương mại Toàn cầu 2009

15 tháng 06 năm 2009
Tổng kết hoạt động phòng vệ thương mại toàn cầu năm 2008 
(Chống bán phá giá, các biện pháp đối kháng 
và biện pháp tự vệ)
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Trang  2 

1  Xu hướng hoạt động chống bán phá giá 

1.1  Gia tăng các biện pháp chống bán phá giá
Hoạt động chống bán phá giá
 tăng đáng kể trong năm 2008 so với năm 2007. 

Số liệu các vụ khởi xướng điều tra chống bán phá giá

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

157
225
243
257
356
292
366
312
232
214
200
202
164
208

Nhìn lại một giai đoạn dài hơn trên đồ thị dưới đây, chúng ta có thể thấy hoạt động chống bán phá giá trên toàn cầu tuần hoàn với chu kỳ chậm vào khoảng đầu những năm 1980, khoảng từ  năm 1987 đến 1989 và   gần đây nhất là năm 2007. 
Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá từ 1980 đến 2008 
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Trang  3 

Bảng số liệu dưới đây chỉ ra số lượng trung bình các cuộc điều tra chống phá giá khởi xướng qua các giai đoạn khác nhau. Nó cho thấy rằng con số 208 vụ việc năm 2008 còn thấp dưới mức trung bình so với các xu hướng gần đây.
Mức trung bình các vụ khởi xướng
1980-89
139

1990-89
237

2000-08
243

        Mức trung bình khởi xướng trong WTO
1995-2007
245

Có thể nhận thấy ảnh hướng của suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ dẫn đến sự gia tăng các hoạt động chống bán phá giá. Sự gia tăng này tuy chưa rõ rệt nhưng chúng ta cũng không quá bất ngờ khi chứng kiến xu hướng này bởi thực tế cho thấy luôn có độ trễ trước khi nền kinh tế suy giảm và đây là bằng chứng thường thấy về thiệt hại. Hiển nhiên, chắc chắn rằng những thiệt hại do suy thoái kinh tế gây ra không thể quy kết cho bất cứ hàng hóa nhập khẩu phá giá nào. Các điều khoản WTO yêu cầu sự tách bạch và rõ ràng giữa nguyên nhân gây ra thiệt hại đó với các nguyên nhân gây thiệt hại khác. Tuy nhiên, phải thừa nhận một thực tế rằng, trong điều kiện kinh tế tốt các công ty dường như ít có động lực trong việc đệ đơn kiện chống bán phá giá. Chính vì vậy, giai đoạn kinh tế khó khăn càng làm cho công cụ chống bán phá giá được quan tâm hơn trong các ngành nghề có sự cạnh tranh về giá đối với hàng hóa nhập khẩu.
1.2  Thổ Nhĩ Kỳ là nước sử dụng các biện pháp chống bán phá giá nhiều nhất.
Những quốc gia khởi xướng nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá nhất trong năm 2008 được chỉ ra trong bảng dưới đây. Ấn Độ là nước khởi xướng nhiều vụ nhất, tiếp theo là Braxin, Thổ Nhĩ Kỳ và Achentina.
Các quốc gia áp dụng biện pháp Chống bán phá giá năm 2008
Nước báo cáo thành viên
Nước báo cáo thành viên
Ấn Độ
54
Úc
6

Braxin
23
Colombia
6

Thổ Nhĩ Kỳ
22
Hàn Quốc
5

Ắc hen ti na
19
Canada
3

UB Châu Âu
19
Pakistan
3

Hoa Kỳ
16
Chile
1

Trung Quốc
14
Israel
1

In đô nê xi a
7
Mexico
1

U crai na
7
Nam Phi
1

Các nước áp dụng chống bán phá giá trong năm 2008 có thể so sánh với các nước áp dụng chủ yếu trong giai đoạn 1995-2008 được thể hiện trong bảng dưới đây. Ấn Độ vẫn là nước tiến hành nhiều cuộc điều tra nhất trong giai đoạn này, Ủy ban Châu Âu (EC) và Hoa kỳ lần lượt đứng thứ 2 và 3.
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Trang  4 

Các nước áp dụng Chống bán phá giá giai đoạn 1995-2008 

Ấn Độ
564

Hoa Kỳ
418

UB Châu Âu
391

Ắc hen ti na
241

Nam Phi
206

Úc
197

Braxin
170

Trung Quốc
151

Canada
145

Thổ Nhĩ Kỳ
137

Hàn Quốc
108

Mexico
95

1.3  Xu hướng khác nhau giữa các quốc gia áp dụng 

Có thể nhận thấy một sự khác biệt rõ rệt giữa xu hướng hoạt động chống bán phá giá của bốn nước áp dụng nhiều nhất năm 2008 so với hai nước có truyền thống lâu đời hơn như Hoa Kỳ và EC. Ấn độ là nước gây ấn tượng mạnh nhất với sự tăng trưởng nhất quán, bền vững trong 4 năm qua. Braxin, Thổ Nhĩ Kỳ, và Achentina cũng có tần suất áp dụng chống bán phá giá cao trong suốt 4 năm tính đến năm 2008.  
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Điều này hoàn toàn trái ngược với xu hướng sử dụng các biện pháp chống bán phá giá tại EC và Hoa Kỳ. Số lượng các cuộc khởi xướng điều tra bởi EC tăng trong năm 2008 so với năm 2007 nhưng vẫn duy trì ở vị trí số 2 so với các nước có mức độ áp dụng thấp kể từ khi thành lập WTO năm 1995. Đối với Hoa Kỳ, hoạt động chống bán phá giá thực tế đã giảm mạnh trong năm 2008.
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30
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0 

Thật đáng ngạc nhiên là trong năm 2008, Ủy ban Châu Âu và Hoa Kỳ lại chiếm tỷ lệ thấp nhất trong số những quốc gia khởi xướng điều tra chống bán phá giá trên toàn thế giới kể từ khi WTO được thành lập. 

Tỷ lệ các cuộc khởi xướng điều tra tại EC và Mỹ 
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1.4  Hàng hóa Trung Quốc vẫn là đối tượng chủ yếu trong năm 2008
Năm 2008 một lần nữa tỷ lệ các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Trung Quốc lại nhiều nhất, khoảng hơn 35% trong số các vụ kiện được khởi xướng.
Các quốc gia có hàng hóa bị kiện chống bán phá giá chủ yếu năm 2008 

Trung Quốc
73

Thái Lan
13

Đài Loan
10

Indonesia
10

Hàn Quốc
9

Malaysia
9

Mỹ
8

Ấn Độ
6

Ecuador
4

Ả rập xê ut
4

Thổ Nhĩ Kỳ
4

Có thể so sánh với giai đoạn từ 1995-2008 trong bảng dưới đây.
Các quốc gia có hàng hóa bị điều tra chống bán phá giá chủ yếu giai đoạn 1995-2008

Nước
Số vụ điều tra
Nước
Số vụ điều tra
Trung Quốc
677
Malaysia
90

Hàn Quốc
252
Đức
83

Mỹ
189
EC
69

Đài Loan
187
Ukraine
61

Indonesia
145
Nam Phi
58

Nhật
144
Italy
46

Thái Lan
142
Singapore
44

Ấn Độ
137
Tây Ban Nha
44

Nga
109
Thổ Nhĩ Kỳ
44

Brazil
97
Vương quốc Anh
44

Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ các vụ điều tra đối với hàng hóa của Trung Quốc vẫn giữ ở mức rất cao
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     Tỷ lệ các cuộc điều tra CBPG đối với hàng hóa Trung Quốc
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Có sự tăng nhẹ về tỷ lệ các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa EC trong năm 2008. Tuy nhiên, như đã nhấn mạnh trong các báo cáo bảo hộ thương  mại toàn cầu gần đây, chúng ta có thể thấy rằng các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa EC thường ở mức rất thấp sau khi hàng hóa của khu vực này trở thành mục tiêu chính trong các vụ điều tra thời kỳ trước đó
. Xu hướng này được thể hiện trong bảng dưới đây, bao gồm thông tin của Mỹ để so sánh.  

                                 
Tỷ lệ các cuộc điều tra CBPG đối với hàng hóa EC và Mỹ 
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Tương tự như vậy, chúng ta cũng cần chú ý rằng EU gia tăng đáng kể số lượng thành viên trong những năm gần đây từ 15 lên 27 thành viên. Điều này cũng làm khuếch đại phạm vi hàng hóa của EU bị kiện.
1.5  Tăng đột biến các vụ khởi xướng điều tra dệt may và giày da
Bảng dưới đây thể hiện tỷ lệ các vụ kiện chống bán phá giá năm 2008 theo ngành: 

Các vụ khởi xướng điều tra chống bán phá giá năm 2008 theo ngành
Ngành
Kim loại và các sản phẩm kim loại (bao gồm cả thép)
Hóa chất và các sản phẩm tương tự
Dệt may và da giày
Máy móc và cơ khí
Giấy và gỗ
Ngành khác
TỔNG

%
31% 
25% 
19% 
12% 

8%

5%

100% 

Điều tra CBPG theo ngành năm 2008

5%

8%

12%

19%




31%

25%




Kim loại
Hóa chất
Dệt may và da giày
Máy móc
Giấy và gỗ
Ngành khác 

Điều đáng chú ý nhất về số liệu chống bán phá giá năm 2008 là thực tế ngành dệt may và da giày góp mặt nhiều hơn vào các cuộc điều tra chống bán phá giá so với các năm trước. Điều này được làm sáng tỏ trong số liệu dưới đây cho giai đoạn từ 1995-2008. 
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Điều tra chống bán phá giá theo ngành giai đoạn 1995-2008 

Hóa chất và các sản phẩm tương tự
33%

                Kim loại và các sản phẩm kim loại (bao gồm cả thép)  

              28%
Máy móc và cơ khí
11%

Dệt may và da giày
9%

Giấy và gỗ
6%

Lương thực và thực phẩm
5%

Khu vực khác
8%

TỔNG
100%

Điều tra CBPG theo ngành giai đoạn 1995-2008
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Hóa chất
Kim loại
Máy móc
Dệt may và da giày
Giấy và gỗ

Nông nghiệp
Ngành khác
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Việc tăng tỷ lệ phần trăm các vụ điều tra chống bán phá giá có liên quan đến ngành dệt may và da giày được thể hiện rõ trong đồ thị dưới đây.
Dệt may và da giày 
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0% 
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1.6  Khoảng 2/3 các vụ điều tra chống bán phá giá kết thúc với việc áp dụng các biện pháp
Đồ thị dưới đây thể hiện xu hướng thông qua các biện pháp chống bán phá giá.
                            Các biện pháp CBPG được áp dụng giai đoạn 95-08 
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Trong suốt cả giai đoạn có 3427 cuộc điều tra và 2190 biện pháp chống bán phá giá được áp dụng. Trung bình là có 64% cuộc điều tra chống bán phá giá kết thúc với việc áp dụng biện pháp.

2  Xu hướng hoạt động tự vệ 

Hoạt động tự vệ vẫn là hoạt động ổn định nhất và các vụ kiện tự vệ vẫn ở mức thấp nhất, mức cao nhất vào năm 2000 và 2002.
Các vụ điều tra tự vệ năm 1995-2008
40 

35 
30 
25 

20 

15 
10 
5 

0 

   1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
*2008 bao gồm cả ngày 12/11/ 2008. 
Tổng các cuộc khởi 

xướng điều tra tự vệ
2
5
3
10
15
25
12
34
15
14
7
13
8
5

*Tính tới 12/11/ 2008

Các quốc gia khởi xướng điều tra tự vệ năm 2008 được thể hiện trong bảng dưới đây:
Brazil
1

Ai Cập
1

Indonesia
1

Philippines
1

Thổ Nhĩ Kỳ
1
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Chúng ta có thể so sánh với xu hướng hoạt động tự vệ từ khi WTO được thành lập. Bảng dưới đây cho thấy các vụ khởi xướng điều tra tự vệ trong giai đoạn 1995-2008.
Các vụ khởi xướng điều tra tự vệ từ 1995-2008 

Tổng
Ấn Độ
15

Thổ Nhĩ Kỳ
14

Jordan
12

Chile
11

Mỹ
10

Cộng hòa Séc
9

Philippines
8

Ecuador
7

Argentina
6

Bulgaria
6

Venezuela
6

Như đã đưa ra trong các Báo cáo Bảo hộ Thương mại Toàn cầu trước đây, những xu hướng trên được thiết lập dựa theo báo cáo của các nước thành viên gửi Ban thư ký WTO về các biện pháp tự vệ. Tuy nhiên, có một vấn đề gây tranh cãi là trong một số vụ kiện, mức độ tự vệ thấp hơn mức ước tính. Ví dụ trong năm 2002, EC khởi xướng một vụ điều tra tự vệ rất lớn đối với 21 sản phẩm khác nhau. Cả 21 sản phẩm khác nhau này đều được đem ra phân tích, một số sản phẩm bị áp dụng biện pháp tự vệ và một số sản phẩm thì không, và do vậy chúng ta nên xem là 21 vụ điều tra khác nhau. Tương tự như vậy, vụ điều tra tự vệ của Mỹ tiến hành vào năm 2001 đối với 33 dòng sản phẩm khác nhau. Trong cả 2 vụ kiện này, EC và Mỹ đều báo cáo về mỗi vụ điều tra trong một bộ hồ sơ và do đó Ban thư ký WTO tính mỗi bộ hồ sơ đó là một vụ điều tra.
Theo một cơ sở phương pháp luận mà chúng tôi tin là chính xác hơn thì số vụ điều tra vào năm 2001 thực tế là vượt quá 53 chứ không phải 12 và vào năm 2002 là hơn 130 thay vì 34.

So sánh với số liệu thống kê về các vụ kiện chống bán phá giá, điều quan trọng cần phải chú ý là mỗi một vụ kiện tự vệ có thể liên quan đến nhiều nước xuất khẩu khác nhau. Do vậy, trong khi một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với 1 sản phẩm từ 5 quốc gia có thể được tính là 5 vụ kiện theo số liệu thống kê của WTO, thì một cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với cùng sản phẩm đó sẽ chỉ được tính là 1 vụ kiện (thậm chí thực tế có thể có nhiều hơn 5 nước xuất khẩu liên quan). Đây là lý do tại sao mà trong cùng một hoàn cảnh với hoạt động chống bán phá giá thì các báo cáo đơn giản về hoạt động tự vệ thường thể hiện mức độ bảo hộ của biện pháp này thấp hơn mức dự tính.
Số liệu điều tra tự vệ theo ngành năm 2008:
Dệt may và da giày
2

Nông nghiệp
1

Máy móc
1

Kim loại
1

Nhìn vào số liệu giai đoạn 1995-2008, tương tự như số liệu về chống bán phá giá, cần chú ý rằng có sự gia tăng tương đối trong tỷ lệ các vụ kiện liên quan đến ngành dệt may và da giày.
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Trang 13 

Điều tra tự vệ theo ngành từ năm 1995-2008 

 Số lượng
%

Nông nghiệp
47
28%

Hóa chất
37
22%

Kim loại
23
14%

Máy móc
21
13%

Đá, thạch cao, xi măng, vv
15
9%

Dệt may và da giày
12
7%

Ngành khác
5
3%

Giấy và gỗ
5
3%

Khoáng sản
3
2%

168
100%
3  Xu hướng hoạt động đối kháng 

Đồ thị dưới đây cho thấy xu hướng tăng trong các cuộc điều tra đối kháng.
                          
Điều tra đối kháng giai đoạn 1995-2008 
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    1995  1996 1997  1998  1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

10
7
16
25
41
18
27
9
15
8
6
8
11
14

Mỹ là quốc gia đứng đầu trong việc khởi xướng điều tra chống trợ cấp.
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Trang 14 

    Các cuộc khởi xướng điều tra đối kháng năm 2008 (nước khởi xướng) 

Mỹ
6

Canada
3

Australia
2

EC
2

Thổ Nhĩ Kỳ
1

Các nước chính sử dụng công cụ thuế đối kháng trong khoảng thời gian dài từ 1995-2008 được thể hiện trong bảng dưới đây. Mỹ vẫn là nước đứng đầu danh sách.
    Các cuộc khởi xướng điều tra đối kháng từ 1995-2008 (nước khởi xướng)

Mỹ
88

EC
48

Canada
23

Nam Phi
11

Australia
9

Chile
6

New Zealand
6

Ai Cập
4

Peru
4

Achentina
3

Braxin
3

Tương tự hoạt động chống bán phá giá, hàng hóa Trung Quốc hiện vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các cuộc điều tra đối kháng năm 2008.
Các cuộc điều tra đối kháng khởi xướng năm 2008 (nước bị kiện)

Trung Quốc
10

Ấn Độ
2

Mỹ
2

Đây là hiện tượng tương đối mới mẻ bởi Trung Quốc chỉ mới đối mặt với 1 vụ điều tra chống trợ cấp vào năm 2004. Mặc dù vậy, đây là quốc gia có hàng hóa liên quan trong các vụ kiện chống trợ cấp nhiều thứ hai kể từ khi thành lập WTO vào năm 1995, chỉ đứng sau Ấn Độ: 

Các cuộc điều tra đối kháng khởi xướng từ 1995-2008 (nước bị kiện) 

Ấn Độ
46
Canada
8

Trung Quốc
23
Brazil
7

Hàn Quốc
16
Đài Loan
7

Italy
13
Pháp
7

Indonesia
11
Mỹ
7

EC
10
Argentina
6

Thái Lan
9
Nam Phi
6
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Trang 15 

Có sự gia tăng đáng kể tỷ lệ các cuộc điều tra đối kháng theo đồ thị dưới đây. 

Tỷ lệ các cuộc khởi xướng điều tra trợ cấp đối với hàng hóa Trung Quốc
12 

10 

8 

6 

4 
2 

0 

1995  1996  1997  1998  1999  2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006  2007  2008 

Hóa chất và kim loại chiếm khoảng ¾ trong tổng số các vụ điều tra đối kháng năm 2008, cao hơn mức trung bình trong giai đoạn từ năm 1995-2008.
Số liệu điều tra đối kháng theo ngành năm 2008 

Hóa chất
36%

Kim loại
36%

Ngành khác
29%

Số liệu điều tra đối kháng theo ngành từ năm 1995-2008

Nông nghiệp
24%

Hóa chất
18%

Kim loại
38%

Ngành khác
20%
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�  Hoạt động chống bán phá giá được tính toán dựa trên số lượng các cuộc điều tra khởi xướng chống bán phá giá ( lưu ý: không bao gồm các cuộc  rà soát). Nếu một quốc gia tiến hành một cuộc điều tra về một sản phẩm từ 05 quốc gia thì sẽ được tính là 05 vụ kiện. Mặc dù không phải các biện pháp chống bán phá giá được áp dụng trong mọi trường hợp nhưng bản thân việc khởi xướng điều tra cũng đã tác động đến thương  mại. Xét một cách tổng thể thì số lượng các vụ điều tra là thước đo hiệu quả nhất về cấp độ chống bán phá giá và đây cũng là phương pháp được WTO áp dụng. Các phương pháp khác để đánh giá hoạt động chống bán phá giá gồm có số lượng các vụ kiện thực tế có áp dụng biên pháp chống bán phá giá, thời hạn áp dụng các biện pháp,  tần suất tiến hành  rà soát và tỷ lệ các vụ kiện được khởi xướng/các biện pháp được tạo nên bởi các dòng chảy thương mại. Chi tiết tham khảo tại Báo cáo bảo hộ thương mại toàn cầu (GTP) Tháng 4 năm 2007 (cập nhật vào tháng 7 năm 2007) tại website    � HYPERLINK "http://www.antidumpingpublishing.com" ��www.antidumpingpublishing.com�


�  Toàn bộ dữ liệu cho giai đoan 1995-2008 được sử dụng trong báo cáo này dựa theo thống kê của Ban Thư ký WTO. Số liệu của giai đoạn trước 1995 được trích từ  “Hoạt động chống bán phá giá Hoa Kỳ và Thế giới: Phân tích dữ liệu toàn cầu” năm 1998 của văn phòng Ngân sách Quốc hội.


� Chú ý rằng một số quốc gia khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa của EU nói chung trong khi các quốc gia khác tiến hành điều tra đối với hàng hóa của riêng các  nước thành viên trong EU. Nếu khởi kiện đối với sản phẩm X của EU thì WTO sẽ thống kê là 1 vụ điều tra, trong khi đó nếu khởi kiện đối với sản phẩm X này của Pháp, Đức và Anh thì WTO sẽ thống kê là 3 vụ điều tra. Số liệu được chỉ ra trong bảng này là dựa vào các vụ kiện gộp cho EU và các quốc gia thành viên.


� Chú ý rằng con số này không cần thiết phải chính xác 100% vì một số biện pháp được áp dụng trong năm 1995 liên quan đến các cuộc khởi xướng điều tra từ năm 1994. Tương tự như vậy, một số phán quyết đối với các vụ kiện khởi xướng trong năm 2008 chỉ có thể công bố vào năm 2009. Tuy nhiên, tính trung bình cho cả giai đoạn thì con số này là một dấu hiệu tốt cho tỷ lệ các vụ kiện kết thúc với việc áp dụng các biện pháp tự vệ.





